
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 53 phố Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

15/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHILO BABY

0110686303

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHILO BABY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BABY PHILO LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0358616919 
Email: thientrangho01@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa

4610

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ, không sử dụng chất 
nổ,chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện phim ảnh.)

8230

3. Giáo dục nhà trẻ 8511

4. Giáo dục mẫu giáo 8512

5. Đào tạo sơ cấp 8531

6. Đào tạo trung cấp 8532

7. Đào tạo cao đẳng 8533

8. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

9. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
(trừ kinh doanh vũ trường)

8552

10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Đào tạo tự 
vệ; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại.

8559

11. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về 
giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Dịch vụ 
kiểm tra giáo dục

8560

12. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

13. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

14. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
( Điều 36 Luật Việc làm 2013)

7810

15. Cung ứng lao động tạm thời
(Bao gồm cả hoạt động Cho thuê lại lao động theo Điều 52 
Luật Lao động 2020)

7820(Chính)

16. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
- Cung ứng và quản lý lao động trong nước (Bao gồm cả hoạt 
động Cho thuê lại lao động theo Điều 52 Luật Lao động 2020)
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài ( Điều 8, Điều 30, Điều 33, Điều 36 Luật Người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020)

7830

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1HỒ THIÊN 
TRANG

Việt 
Nam

Số 2A Ngõ 12 phố 
Nghĩa Dũng, Phường 
Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 001301001694

2VŨ THỊ 
NGUYỆT

Việt 
Nam

Số 2A Ngõ 12 phố 
Nghĩa Dũng, Phường 
Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 001168020374  

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001301001694
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 2A Ngõ 12 phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 42 ngõ 5 phố Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HỒ THIÊN TRANG Nữ

09/03/2001 Kinh Việt Nam

08/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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